
Thang 10 Thang 4

1 Phan Đình Bắc 12/25/2001 Tốt 7.72 2.74 Khá

2 Nguyễn Đức Bình 10/6/1998 Xuất sắc 8.33 3.33 Giỏi

3 Nguyễn Huy Đạt 9/19/2000 Trung bình khá 6.61 2.37 Trung bình

4 Trần Văn Đạt 12/17/2001 Khá 6.83 2.44 Trung bình

5 Hà Xuân Đăng 10/20/1999 Tốt 7.94 2.81 Khá

6 Lê Anh Đức 12/14/1997 Khá 7.10 2.53 Khá

7 Nguyễn Văn Đức 4/11/1998 Xuất sắc 8.29 3.32 Giỏi

8 Nguyễn Minh Hiếu 1/16/2001 Khá 7.38 2.63 Khá

9 Phạm Văn Hiệp 2/19/2001 Trung bình khá 7.01 2.50 Khá

10 Nguyễn Việt Hoàn 3/3/1997 Trung bình khá 6.27 2.26 Trung bình

11 Lê Quang Huy 4/10/2001 Tốt 7.74 2.75 Khá

12 Đặng Tiến Mạnh 12/28/2001 Khá 7.54 2.68 Khá

13 Nguyễn Hải Nam 3/3/2001 Khá 6.88 2.46 Trung bình

14 Lê Xuân Nguyên 5/25/2001 Khá 7.28 2.59 Khá

15 Hà Viết Phúc 2/25/2001 Khá 7.14 2.55 Khá

16 Nguyễn Viết Sơn 8/12/2000 Khá 7.57 2.69 Khá

(Kèm theo biên bản    ngày     tháng      năm 2020)
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UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

ĐIỆN TỬ- ĐIỆN LẠNH HÀ NỘI

DANH SÁCH SINH VIÊN ĐƯỢC CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP 

Ngành/ nghề: Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí

Khóa học: Khoá 46 (2019 - 2021)                         Hệ: Trung cấp 
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17 Đỗ Công Thành 8/13/2001 Khá 6.73 2.41 Trung bình

18 Nguyễn Đình Thịnh 12/27/2001 Khá 7.26 2.59 Khá

19 Trần Văn Tiến 3/3/2000 Khá 7.15 2.55 Khá

20 Đào Quang Trường 9/13/2001 Khá 6.89 2.46 Trung bình

21 Nguyễn Xuân Trường 3/29/2001 Khá 7.13 2.54 Khá

22 Lê Văn Tuân 10/24/2001 Tốt 7.74 2.75 Khá

Tổng số: 22

Hà Nội, ngày      tháng        năm 2021

HIỆU TRƯỞNG PHÒNG KHẢO THÍ, 

ĐBCL&TT

NGƯỜI LẬP BẢNG

Nguyễn Thị Tuyết Nhung Vũ Thị Luyến

Ghi chú: Phòng Khảo thí, ĐBCL&TT nhận phản hồi của học sinh từ 7/5/2021 đến 14/5/2021


